	  PHÒNG GD&ĐT PHÚ NINH
TRƯỜNG THCS NGUYỄN HIỀN


	KIỂM TRA CUỐI KÌ I
Năm học 2023-2024


	
	Môn: Ngữ văn – Lớp 6
Thời gian: 90 phút (không kể thời gian giao đề)


I. MA TRẬN 
	Tt
	Kĩ năng
	Nội dung/ đơn vị kĩ năng

	Mức độ nhận thức
	Tổng

% điểm

	
	
	
	Nhận biết


	Thông hiểu


	Vận dụng


	Vận dụng cao


	

	
	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	1
	Đọc hiểu
	Thơ lục bát
	

	
	Số câu
	
	4
	0
	3
	1
	0
	1
	0
	1
	10

	
	Tỉ lệ % điểm
	
	20
	
	15
	10
	
	10
	
	5
	60

	2
	Viết
	Bài văn kể lại trải nghiệm
	

	
	Số câu
	
	0
	1*
	0
	1*
	0
	1*
	0
	1*
	1

	
	Tỉ lệ % điểm
	
	
	10
	
	15
	
	10
	
	5
	40

	Tỉ lệ % điểm các mức độ nhận thức
	70
	30
	100


II. BẢNG ĐẶC TẢ

	TT
	Nội dung/ Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá

	
	
	

	1
	Đọc hiểu:
Thơ lục bát
	Nhận biết:

- Nêu được ấn tượng chung về văn bản.
- Nhận biết được thể thơ.

- Chỉ ra được tình cảm, cảm xúc của người viết thể hiện qua ngôn ngữ văn bản.

- Nhận ra từ đơn và từ phức (từ ghép và từ láy); biện pháp tu từ so sánh.
Thông hiểu: 
- Hiểu được nghĩa của từ.
- Nêu được cảm xúc chủ đạo của nhân vật trữ tình trong bài thơ.

- Tác dụng của biện pháp tu từ so sánh trong câu thơ.
Vận dụng:

- Trình bày được bài học về cách nghĩ và cách ứng xử được gợi ra từ văn bản.

	2
	Viết

Bài văn kể lại một trải nghiệm đã đem lại cho  em niềm vui và hạnh phúc.
	Nhận biết: Nhận biết được yêu cầu của một bài văn trải nghiệm.
Thông hiểu: Viết đúng về nội dung, về hình thức (từ ngữ, diễn đạt, bố cục văn bản)

Vận dụng: Viết được bài văn kể lại một trải nghiệm của bản thân; sử dụng ngôi kể thứ nhất để chia sẻ trải nghiệm và thể hiện cảm xúc trước sự việc được kể.
Vận dụng cao: Có sự sáng tạo trong việc lựa chọn và cách nhìn nhận đánh giá sự việc; sáng tạo trong cách dùng từ, diễn đạt.


III. ĐỀ KIỂM TRA
ĐỀ A
I. ĐỌC HIỂU (6,0 điểm)
Đọc bài thơ sau và thực hiện các yêu cầu:
Quê hương đẹp mãi trong tôi

Dòng sông bên lở bên bồi uốn quanh

Cánh cò bay lượn chòng chành

Đàn bò gặm cỏ đồng xanh mượt mà

Sáo diều trong gió ngân nga

Bình yên thanh đạm chan hòa yêu thương

Bức tranh đẹp tựa thiên đường

Hồn thơ trỗi dậy nặng vương nghĩa tình.

                            (Bức tranh quê – Hà Thu)

Chọn một chữ cái đứng trước câu trả lời đúng và ghi vào bài làm của em

Câu 1. Bài thơ trên được viết theo thể thơ gì?

A. Thơ năm chữ 
  B. Thơ tám chữ     

C. Thơ lục bát 
   D. Thơ tự do

Câu 2.  Những hình ảnh nào không được nhắc đến trong đoạn thơ?

A. Bờ đê.
       B. Cánh cò.     
                          C. Đàn bò.

D. Dòng sông.          

Câu 3. Từ nào sau đây không phải là từ láy?

A. Chòng chành.
  B. Ngân nga.                            C. Mượt mà.
          D. Thanh đạm.

Câu 4. Xác định chủ đề của bài thơ?

A. Tình cảm gia đình.





B. Tình yêu quê hương đất nước.

C. Tình yêu thiên nhiên.





D. Tình bạn chân thành.
Câu 5. Trong nỗi nhớ của nhà thơ, bức tranh quê hiện lên như thế nào?

A. Giàu có, trù phú. 
B. Nghèo khó, đơn sơ. 

C. Văn minh, hiện đại.

D. Bình yên, gần gũi. 
Câu 6. Tác dụng của biện pháp tu từ so sánh trong câu thơ: 

“Bức tranh đẹp tựa thiên đường

Hồn thơ trỗi dậy nặng vương nghĩa tình” là: 

A. làm cho hình ảnh bức tranh quê hiện lên sinh động, tươi đẹp và thể hiện tình yêu tha thiết của tác giả với quê hương.
B. làm cho tình cảm đối với quê hương của nhà thơ trào dâng tha thiết, như đang ở chốn thiên đường.
C. làm cho hồn thơ trỗi dậy, khiến nhà thơ như muốn trở về ngay với quê hương yêu dấu, nghĩa tình.
D. làm cho bức tranh quê hương hiện lên đầy màu sắc, âm thanh, ánh sáng và tươi đẹp diệu kì như đang ở chốn thiên đường.
Câu 7. Trong câu thơ “Sáo diều trong gió ngân nga”, từ “ngân nga’’ có nghĩa là gì?

A. Chỉ âm thanh kéo dài và vang mãi.

B. Chỉ âm thanh vui vẻ và kéo dài
C. Chỉ âm thanh trong trẻo và kéo dài
D. Chỉ âm thanh buồn và kéo dài.
Hãy trả lời câu hỏi/ Thực hiện yêu cầu: 

Câu 8. Trình bày nội dung của bài thơ trên.
Câu 9. Có ý kiến cho rằng: “Bài thơ chỉ tái hiện lại bức tranh làng quê tươi đẹp, gần gũi, thân thương, bình dị”. Em có đồng ý không? Vì sao?
Câu 10. Từ bài thơ trên, em có suy nghĩ gì về tình yêu quê hương?
II. LÀM VĂN (4,0 điểm)
Viết bài văn kể lại một trải nghiệm đã đem lại cho em niềm vui, hạnh phúc.
---HẾT---
ĐỀ B
I. ĐỌC HIỂU (6,0 điểm)
Đọc bài thơ sau và thực hiện các yêu cầu:
Việt Nam đất nước ta ơi

Mênh mông biển lúa đâu trời đẹp hơn

Cánh cò bay lả rập rờn

Mây mờ che đỉnh Trường Sơn sớm chiều

Quê hương biết mấy thân yêu

Bao nhiêu đời đã chịu nhiều thương đau

Mặt người vất vả in sâu

Gái trai cũng một áo nâu nhuộm bùn
(Trích Việt Nam quê hương ta – Nguyễn Đình Thi)

Chọn một chữ cái đứng trước câu trả lời đúng và ghi vào bài làm của em

Câu 1. Bài thơ trên được viết theo thể thơ gì?

A. Thơ năm chữ 
  B. Thơ tám chữ     

C. Thơ lục bát 
   D. Thơ tự do

Câu 2.  Những hình ảnh nào không được nhắc đến trong đoạn thơ?

A. biển lúa.
       B. cánh cò.     
                 C. đỉnh Trường Sơn      D. dòng sông.          

Câu 3. Từ nào sau đây là từ láy?

A. Mây mờ
         B. Mênh mông                     C. Gái trai
                    D. Sớm chiều
Câu 4. Xác định chủ đề của bài thơ?

A. Tình cảm gia đình.





B. Tình yêu quê hương đất nước.

C. Tình yêu thiên nhiên.





D. Tình bạn chân thành.
Câu 5. Trong đoạn thơ, hình ảnh đất nước Việt Nam hiện lên thế nào?

A. Nghèo khó, đơn sơ, kiên trung, bất khuất, vất vả.
B. Giàu có, trù phú, trải qua nhiều thăng trầm, vất vả

C. Tươi đẹp, nên thơ, trải qua nhiều thăng trầm, vất vả.

D. Văn minh, hiện đại, kiên cường, bất khuất, vất vả.
Câu 6. Tác dụng của biện pháp tu từ so sánh trong câu thơ: 

Việt Nam đất nước ta ơi

Mênh mông biển lúa đâu trời đẹp hơn

 là: 

A. làm cho lời thơ giàu hình ảnh, thể hiện tình yêu, niềm tự hào đối với đất nước. 
B. làm cho lời thơ hay hơn, thể hiện sự ngạc nhiên trước sự thay đổi của đất nước.

C. làm cho hồn thơ trỗi dậy, khiến cánh đồng lúa hiện lên rộng mênh mông.
D. làm cho đất nước Việt Nam hiện lên đầy màu sắc, âm thanh, ánh sáng và tươi đẹp. Câu 7. Trong câu thơ “Cánh cò bay lả rập rờn”, từ “rập rờn” có nghĩa là gì?

A. Chuyển động lên xuống, nối nhau liên tiếp và nhịp nhàng.

B. Chuyển động nhanh và nối tiếp nhau, gợi khung cảnh mờ ảo.

C. Chuyển động chậm rãi, tạo nên khung cảnh thơ mộng của buổi chiều.

D. Chuyển động uyển chuyển, nhịp nhàng, chậm chạp.

   Hãy trả lời câu hỏi/ Thực hiện yêu cầu: 

Câu 8. Trình bày nội dung của đoạn thơ trên.
Câu 9. Có ý kiến cho rằng: “Đoạn thơ chỉ tái hiện lại vẻ tươi đẹp, nên thơ của đất nước Việt Nam”. Em có đồng ý không? Vì sao?
Câu 10. Từ bài thơ trên, em có suy nghĩ gì về tình yêu quê hương?
II. LÀM VĂN (4,0 điểm)
Viết bài văn kể lại một trải nghiệm đã đem lại cho em niềm vui, hạnh phúc.
IV. HƯỚNG DẪN CHẤM 
ĐỀ A
	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	6,0

	
	1
	C
	0,5

	
	2
	B
	0,5

	
	3
	D
	0,5

	
	4
	B
	0,5

	
	5
	D
	0,5

	
	6
	A
	0,5

	
	7
	A
	0,5

	
	8
	- Nỗi nhớ da diết của nhà thơ về một làng quê thanh bình có dòng sông bên bồi bên lở, có cánh cò chao lượn, có đàn bò gặm cỏ, có cánh đồng xanh với con diều….

- Qua đó thể hiện sự gắn bó thủy chung, tình yêu quê hương sâu nặng của tác giả.
	0.5
0.5

	
	9
	· Em không đồng tình.
· Vì bên cạnh việc tái hiện lại bức tranh quê, nhà thơ còn thể hiện tình yêu tha thiết của mình đối với quê hương
	0.5
0,5

	
	10
	Học sinh trình bày được suy nghĩ của bản thân. Sau đây là một số gợi ý: 

-
Tình yêu quê hương là tình cảm thường trực trong lòng mỗi con người. Yêu quê hương là yêu những gì gần gũi, bình dị, thân thuộc nhất với mỗi con người.
-
Yêu quê hương sẽ làm cho tình cảm con người thêm phong phú.
-
Yêu quê hương giúp con người ta sống tốt hơn, phấn đấu xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. 

-
Mỗi người phải luôn bồi đắp tình yêu quê hương, luôn nhớ về nơi chôn rau, cắt rốn của mình…..

HS trình bày được một các ý trên được điểm tối đa. 
	0.5

	II
	
	VIẾT 
	4,0

	
	
	a. Đảm bảo cấu trúc bài văn tự sự bố cục 3 phần: MB, TB, KB  
	0,25

	
	
	b. Xác định đúng yêu cầu của đề: 

- Viết bài văn kể lại một trải nghiệm mà từ đó em cảm thấy rất vui và hạnh phúc.
- Sử dụng ngôi kể thứ nhất.
	0,25

	
	
	c. Kể lại trải nghiệm 

HS có thể triển khai theo nhiều cách, nhưng cần đảm bảo các yêu cầu sau:
	3.0

	
	
	- Mở bài: Giới thiệu trải nghiệm của em.

- Thân bài: 
+ Diễn biến câu chuyện xảy ra như thế nào? 

+ Tâm trạng của em ra sao ?

(Có sử dụng yếu tố miêu tả, biểu cảm trong khi kể)
Kết bài : Trải nghiệm đã để lại trong em niềm vui, hạnh phúc như thế nào ? Em nhận ra điều gì sau khi trải qua trải nghiệm đó.
	0.5

1.5

0.5

0.5

	
	
	d. Chính tả, ngữ pháp

Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp Tiếng Việt.
	0,25

	
	
	e. Sáng tạo: Bố cục mạch lạc, diễn đạt lưu loát, dùng phương tiện liên kết câu ...
	0,25


ĐỀ B
	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	6,0

	
	1
	C
	0,5

	
	2
	D
	0,5

	
	3
	B
	0,5

	
	4
	B
	0,5

	
	5
	C
	0,5

	
	6
	A
	0,5

	
	7
	A
	0,5

	
	8
	- Đoạn thơ thể hiện tình yêu, niềm tự hào của nhà thơ trước vẻ đẹp nên thơ, yên bình, trù phú của quê hương, đất nước Việt Nam.
- Đồng thời cũng ngợi ca những phẩm chất tốt đẹp của con người Việt Nam: kiên cường, bất khuất, cần cù, giản dị… 
	0.5

0.5

	
	9
	· Em không đồng tình.

· Vì bên cạnh việc tái hiện lại vẻ đẹp của quê hương, đất nước, nhà thơ còn thể hiện niềm tự hào, tình yêu mến với thiên nhiên, đất nước và con người Việt Nam.
	0.5

0,5

	
	10
	Học sinh trình bày được suy nghĩ của bản thân. Sau đây là một số gợi ý: 

-
Tình yêu quê hương là tình cảm thường trực trong lòng mỗi con người. Yêu quê hương là yêu những gì gần gũi, bình dị, thân thuộc nhất với mỗi con người.

-
Yêu quê hương sẽ làm cho tình cảm con người thêm phong phú.

-
Yêu quê hương giúp con người ta sống tốt hơn, phấn đấu xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. 

-
Mỗi người phải luôn bồi đắp tình yêu quê hương, luôn nhớ về nơi chôn rau, cắt rốn của mình…..

HS trình bày được 1 trong các ý trên được điểm tối đa.    
	0.5

	II
	
	VIẾT 
	4,0

	
	
	a. Đảm bảo cấu trúc bài văn tự sự bố cục 3 phần: MB, TB, KB  
	0,25

	
	
	b. Xác định đúng yêu cầu của đề: 

- Viết bài văn kể lại một trải nghiệm mà từ đó em cảm thấy rất vui và hạnh phúc.
- Sử dụng ngôi kể thứ nhất.
	0,25

	
	
	c. Kể lại trải nghiệm 

HS có thể triển khai theo nhiều cách, nhưng cần đảm bảo các yêu cầu sau:
	3.0

	
	
	- Mở bài: Giới thiệu trải nghiệm của em.

- Thân bài: 
+ Diễn biến câu chuyện xảy ra như thế nào? 

+ Tâm trạng của em ra sao ?

(Có sử dụng yếu tố miêu tả, biểu cảm trong khi kể)
Kết bài : Trải nghiệm đã để lại trong em niềm vui, hạnh phúc như thế nào ? Em nhận ra điều gì sau khi trải qua trải nghiệm đó.
	0.5

1.5

0.5

0.5

	
	
	d. Chính tả, ngữ pháp

Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp Tiếng Việt.
	0,25

	
	
	e. Sáng tạo: Bố cục mạch lạc, diễn đạt lưu loát, dùng phương tiện liên kết câu ...
	0,25


HẾT







